
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG BÌNH THUẬN 

DANH SÁCH TỔ KHUYẾN NÔNG CỘNG ĐỒNG 

(Phụ lục 1 gửi kèm giấy mời số         /GM TTKN ngày      tháng 8 năm 2024) 

 

T 

T 

Huyện Tổ 

KNCĐ 

Tổ trưởng Chức vụ Số phone Ghi chú 

1 Hàm 

Thuận 

Bắc 

 

Đa Mi Nguyễn Thạch Lam CB NLN 0385 734 838  

Đông Tiến Mang Đội CB NN 0365 653 750  

Hàm Liêm Phạm Minh Hùng CB NN 0392 345 207  

Hàm Đức Nguyễn Quốc Tuấn  0915 464 875  

Thuận Hoà Nguyễn Thị Thuý  0946 454 873  

Hàm Phú  Lê Ngọc Bình CT HND 0974 212 240  

2 Bắc 

Bình  

Hồng Phong Nguyễn Thị Kim Vinh CB NN 0356 049 527  

Bình Tân Phan Thị Hồng Thạnh CB NN 0914 990 667  

Hoà Thắng  Nguyễn Thị Hà Thương CC ĐC 0826 250 593  

Phan Điền Trần Xuân Thụ CC ĐC 0978 941 474  

Phan Hoà Bá Lâm Anh Tính CB NN 0328 420 575  

Hồng Thái Nguyễn Thị Kim Thuỷ 

Chí Quốc 

CB NN 0842 831 283  

Phan Hiệp  Đào Ngọc Vỹ  CB NN 0942 110 100  

Sông Luỹ  Trần Thế Anh CB NN 0911 574 456  

Phan Tiến  Ức Văn Hội  

Phan Hồng Thanh 

CC ĐC 0948 971 271 

 

 

Phan Lâm Mang Khâm    

3 Hàm 

Thuận 

Nam  

Tân Lập Nguyễn Thị Ngọc Thọ 

Lê Phúc  

PCT  0972 433 003 

0989 299 279 

 

Hàm Cường Đỗ Hữu Trí PCT  0987 094 452  

Hàm Minh Nguyễn Phước Cảnh Huy PCT   0977 397 496  

Đình Cảnh    

Thuận Quí  Đồng Văn Triễm  CB NN  0919 527 114  

Tân Thuận Phan Văn Cường  PCT  0966 447 597  

Mương Mán  Võ Đình Châu CB NN  0917 808 178  

Hàm Kiệm  Vi Phương Duy  CB NN 0917 280 477  

Hàm Mỹ  Nguyễn Thị Hằng  CB NN  0357 356 511  

Hàm Thạnh  Lý Công Lộc  CB NN  0868 405 434  

Tân Thành  Huỳnh Tấn Đạt  CB NN  0988 293 898  



4 Tuy 

Phong  

Phú Lạc Mai Đức Nghĩa PCT  0918 991 175  

Phong Phú Phạm Ngọc Cẩn  

Đỗ Thành Vinh  

PCT   

CB NN 

0389 375 472  

0352 725 024 

 

Vĩnh Hảo Dương Quang Thạnh  PCT  0972 135 153  

Hoà Minh  Nguyễn Thị Tường Quyên  CB NN  0938 189 775  

5 Hàm 

Tân  

Tân Đức Hoàng Đức Tá PCT  0968 752 979  

Tân Phúc Nguyễn Phương Tân 

Phan Ánh  

Tuấn Ngọc 

PCT  0974 148 493  

Sông Phan  Phạm Chí Thanh PCT  0988 659 783  

Tân Hà  Hoàng Kim Thành PCT   0974 748 871  

Tân Thắng  Thông Văn Linh PCT   0937 368 853  

Thắng Hải  Phan thanh Sơn PCT   0988 959 202  

6 La Gi  Tân Hải  Trần Đình Phú  CB NN  0379 856 197  

Tân Tiến  Lương Ngọc Hoá  CB NN  0357 365 653  

Tân Bình  Nguyễn Thị Mỹ Lệ CB NN  0941 772 001  

Tân Phước Nguyễn Tấn Ba  

Trần Xuân An  

Công 

CB NN  0383 738 838 

0914 958 152 

0374 674 419 

 

7 Phan 

Thiết  

Thiện Nghiệp Phan Thanh Hồng PCT 0948 786 881  

Phong Nẫm  Nguyễn Văn Phi  

Châu  

Võ Nhi 

PCT  

CB NN 

0945 191 796 

0367 783 063 

0975 725 816 

Tiến Lợi Nguyễn Văn Quang  CTHND 0987 966 733  

Tiến Thành Mai Đức Tuấn CT HND 0933 055 720  

 

 

 



TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG BÌNH THUẬN 

DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ THANH LONG/TRANG TRẠI 

(Phụ lục 2 gửi kèm giấy mời số         /GM TTKN ngày      tháng 8 năm 2024) 

 

T 

T 

Huyện HỢP TÁC XÃ/TRANG TRẠI Số phone Ghi chú 

1 Hàm 

Thuận Bắc 

HTX Thanh long Hàm Đức    

2 HTX thanh long an toàn Hàm Đức   

3 HTX Thanh long Thuận Hoà    

4 HTX Thanh long Suối Đá    

5 HTX Thanh long hữu cơ Phú Thịnh    

6 HTX nông nghiệp hữu cơ Hàm Phú    

7 HTX thanh long Thuận Tiến   

8 HTX thanh long Thanh Bình   

9 HTX Thanh Long sạch Hoà Lệ   

10 HTX thanh long hữu cơ Phú Hội   

11 Trang trại Liễu Đào   

12 Hàm 

Thuận 

Nam 

HTX thanh Long Hàm Kiệm   

13 Công ty Hiệp Hân Hoan  Hàm Kiệm 

14 Công ty Kim Nhật Thuận   Hàm Cường 

15 HTX Thanh Long Hàm Minh 30   

16 HTX Duy Hưng  Hàm Minh 

17 Trang trại Tân Thuận Phát  Tân Thuận 

18 Trang trại Lâm Đạt   

19 Trang trại Khang Quân  Thuận Quí 

20 Trang trại Trịnh Anh   

21 Phan Thiết HTX thanh long hữu cơ Tiến Thành   

22 Bắc Bình HTX nông sản VCCU Bắc Bình   

23 Tuy Phong HTX Thanh long ruột đỏ Chí Công   

24 Hàm Tân HTX Thanh long Phúc Vinh   

     

     

     

     

 



210

24 Tên Cơ sở Địa phương Nhóm trưởng Điện thoại

1 Nhóm Dân Cường 5 Hàm Thạnh Đinh Ngọc Đức 387711831

2 Nhóm Ba Bàu S. Chinh Hàm Thạnh Nguyễn Văn Bảy 394888322

3 Nhóm Ba Bàu 4 Hàm Thạnh Trần Văn Định

4 Nhóm Dân Cường 6 Hàm Thạnh Nguyễn Văn Mẫn 389816847

5 Nhóm Dân Hòa 2 Hàm Thạnh Phan Thành Bản 915701519

6 Nhóm Dân Hòa 3 Hàm Thạnh Bùi Thiên Lý 917156422

7 Nhóm Dân Hòa 1 Hàm Thạnh Hà Ngọc Linh 389708455

8 Nhóm Ba Bàu 1 Hàm Thạnh Nguyễn Hồng Thái 947387129

9 Nhóm Sông Móng 1 Hàm Thạnh Lê Văn Nam 376286279

10 Nhóm Cầu Sông Linh Hàm Thạnh Trần Văn Ái 368290102

11 Nhóm Xóm Bắc Hàm Thạnh Lê Văn Quý 369335270

12 Nhóm Dân Thuận 1 Hàm Thạnh Nguyễn Thanh Vân

13 Nhóm Dân Cường 4 Hàm Thạnh Nguyễn Hiếu

14 Nhóm Dân Thuận 3 Hàm Thạnh Huỳnh Văn Hiệp 0942 548 707

15 Nhóm Ông Bồ Hàm Thạnh Nguyễn Thanh Vân

16 Nhóm Hàm Thạnh 1 (HTX) Hàm Thạnh Trần Sơn

17 Nhóm Dân Thuận 6 Hàm Thạnh Nguyễn Đức Lộc

18 Nhóm Hiệp Ấn Hàm Thạnh Vũ Ngọc Phúc

19 Nhóm Cầu  Suối Đá Hàm Thạnh Nguyễn Văn Hùng 919961611

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIẤY CHỨNG NHẬN VIETGAP CÒN HIỆU LỰC 

Huyện Hàm Thuận Nam

STT Tên nhóm/hộ cá nhân Nhóm truởng/Chủ CS Năm 2023



20 Nhóm Việt Thanh Hàm Thạnh Đào Văn Cường 378417605

21 Nhóm Tâm Hà Hàm Thạnh Mai Văn Hà 0949 102 131

22 Nhóm Minh Kỳ Hàm Thạnh Lê Tấn Kỳ 0337 987 762

23 Nhóm Kinh Tế Dân Cường Hàm Thạnh Đoàn Ngọc Dũng 0919 004 311

24 Nhóm Phong phú sông móng Hàm Thạnh Đặng Văn Phúc

21 Mương Mán

1 Nhóm Đằng Thành 1 Mương Mán Nguyễn Văn Hiệp 947209727

2 Nhóm Đại Thành 5 Mương Mán Trương Văn Hai 365979404

3 Nhóm Văn Phong 3 Mương Mán Nguyễn Hữu Huấn 983422309

4 Nhóm Văn Phong 2 Mương Mán Phạm Xuân Hùng 374287208

5 Đại Thành 6 Mương Mán Huỳnh Tấn Lộc 937349578

6 Nhóm Đằng Thành 3 Mương Mán Nguyễn Văn Hải 914231345

7 Nhóm Đằng Thành 2 Mương Mán Nguyễn Minh 906359661

8 Nhóm Đại Thành 3 Mương Mán Phan Văn Dũng

9 Nhóm Đại Thành 1 Mương Mán Nguyễn Bá Bình

10 Nhóm Văn Phong 7 Mương Mán Trần Đức Ngôn 919415854

11 Nhóm Văn Phong 1 Mương Mán Trần Quang Nghĩa 902935724

12 Nhóm Đằng Thành 7 Mương Mán Lê Thanh 933128717

13 Nhóm Đằng Thành 8 Mương Mán Đỗ Văn Nhân 362455615

14 Nhóm Đằng Thành 6 Mương Mán Nguyễn Tấn Cư

15 Nhóm Văn Phong 5 Mương Mán Nguyễn Văn Phúc

16 Nhóm Đằng Thành 5 Mương Mán Lại Văn Còn

17 Nhóm Văn Phong 6 Mương Mán Nguyễn Xuân Bắc

18 Nhóm Văn Phong 8 Mương Mán Trần Ngọc Định

19 Nhóm Đằng Thành 4 Mương Mán Nguyễn Văn Trung

20 THT Đại Thành 4 Mương Mán Lâm Xuân Phúc 914227100

21 Đại Thành 7 Mương Mán Trần Văn Trung 0919 071 788



21 Hàm Mỹ

1 THT Phú Khánh 2 Hàm Mỹ Trần Văn Thành 869088736

2 HTX Phú Mỹ 2 Hàm Mỹ Nguyễn Cao Cường 928198179

3 THT Phú Phong 1 Hàm Mỹ Nguyễn Trúc Nguyên

4 THT Văn Lâm 5 Hàm Mỹ Nguyễn Văn Thành

5  THT Văn Lâm 3 Hàm Mỹ Nguyễn Văn Trị 974536159

6 Nhóm Phú Hưng 2 Hàm Mỹ Phạm Xuân Anh 374428593

7 Nhóm Phú Phong 3 Hàm Mỹ Chế Thanh Tiến 918972912

8 Nhóm Phú Sum Hàm Mỹ Trương Minh Tùng 919415854

9 Nhóm Văn Lâm 1 Hàm Mỹ Nguyễn Văn Khang 1249910903

10 Nhóm Phú Khánh 1 Hàm Mỹ Trần Vĩnh Kha 919528082

11 Nhóm Văn Lâm 6 Hàm Mỹ Trần Bá Lâm 383238798

12 Tổ Phú Mỹ Hàm Mỹ Huỳnh Văn Đủ 917280629

13 Tổ Phú Khánh 4 Hàm Mỹ Nguyễn Huỳnh Hồng

14 Tổ Phú Mỹ 3 Hàm Mỹ Nguyễn Văn Đua 37428724

15 THT Phú Phong 2 Hàm Mỹ Đoàn Ngọc Long 949613277

16 THT Phú Sơn Hàm Mỹ Lê Minh Hoàng 374028168

17 THT Văn Lâm 4 Hàm Mỹ Nguyễn Văn Lân 394253473

18 THT Phú Hưng 1 Hàm Mỹ Tạ Ngọc Lan

19 THT Văn Lâm 2 Hàm Mỹ Nguyễn Thị Phước

20 THT Phú Hưng 3 Hàm Mỹ Châu Văn Thận

21 THT Phú Hưng 4 Hàm Mỹ Trần Văn Khiêm

15 Hàm Kiệm

1 HTX Hàm Kiệm Hàm Kiệm Hồ Thị Bạch Hoàng

2 Nhóm Dân Bình 3 Hàm Kiệm Nguyễn Văn Phú 917682032

3 Nhóm Dân Hiệp 2 Hàm Kiệm Nguyễn Văn Lợi 375792932

4 Nhóm Bình Hiệp Hàm Kiệm Nguyễn Ngọc Dân



5 Nhóm Dân Phú 4 Hàm Kiệm Đinh Xuân Trúc 966015424

6 Nhóm Dân Phú 3 Hàm Kiệm Vũ Văn Thái 938963470

7 Nhóm Dân Bình 1 Hàm Kiệm Văn Đình Lê 988848913

8 Nhóm Dân Phú 1 Hàm Kiệm Lê Toàn Thắng 398884018

9 Nhóm Vạn Thùng 1 Hàm Kiệm Phạm Xuân Trí

10 Nhóm Dốc Nặng Hàm Kiệm Lê Viết Chánh

11 Nhóm Suối Tối Hàm Kiệm Nguyễn Văn Năm

12 Nhóm Bình Phú Hàm Kiệm Hồ Thiị Yến

13 Nhóm Dân Hiệp 1 Hàm Kiệm Đặng Quang Cầm

14 Nhóm Ba Hòn Hàm Kiệm Trần Văn Huynh 942071453

15 Cty Hiệp Hân Hoan Hàm Kiệm Trần Ngọc Hoàng

16 Hàm Cường

1 Nhóm Phú Sung 1 Hàm Cường Nguyễn Minh Cầm 982018985

2 Nhóm Phú Sung 3 Hàm Cường Bùi Ngọc Duẩn 338665597

3 Nhóm Phú Sung 2 Hàm Cường Đặng Công 359676825

4 Nhóm Phú Sung 4 Hàm Cường Nguyễn Xuyến 368755979

5 Nhóm Phú Thọ 3 Hàm Cường Nguyễn Lành 368136457

6 Nhóm Phú Thọ 4 Hàm Cường Nguyễn Văn Lợi 987553470

7 Công ty SEAGUL ADC BT Hàm Cường Nguyễn Thanh Thuận

8 THT Phú Cường 3 Hàm Cường Phan Minh Đức

9 Nhóm Búng Kiểu Hàm Cường Lê Minh Tiến

10 Tổ Phú Nghĩa I Hàm Cường Nguyễn Đức Dũng

11 Tổ Phú Nghĩa II Hàm Cường

12 HTX Phú Cường Hàm Cường Phạm Thọ Thùy

13 Cty Kim Nhật Thuận Hàm Cường TRSẳn Quang Dương

14 Phú Lộc 3

15 Phú Lộc 2 Hàm Cường Võ Thế Bình



16 Phú Lộc 1 Hàm Cường Huỳnh Văn Sang

25 Hàm Minh

1 THT Minh Hòa 1 Hàm Minh Võ Tấn Dương 937413384

2 THT Hàm Minh 06 Hàm Minh Nguyễn Tấn Phòng

3 HTX Hàm Minh 30 Hàm Minh Lê Phương Chi 338718341

4 THT Hàm Minh 34 Hàm Minh Dương Văn Toản 989038477

5 Nhóm Hàm Minh 37 Hàm Minh Trần Đình Quang

6 THT Hàm Minh 43 Hàm Minh Lưu Quốc Dũng 909207836

7 Nhóm Hàm Minh 39 Hàm Minh Trần Văn Thủy

8 Nhóm Hàm Minh 44 Hàm Minh Võ Đức Mạnh 376157192

9 Nhóm Hàm Minh 20 Hàm Minh Nguyễn Văn Thoại 988062265

10 Nhóm Hàm Minh 45 Hàm Minh Nguyễn Đức Hào 985552734

11 Nhóm Hàm Minh 29 Hàm Minh Cao Kế Vinh 988063585

12 Nhóm Hàm Minh 03 Hàm Minh Trương Hải Kỳ

13 Nhóm Hàm Minh 02 Hàm Minh Trần Văn Hai

14 Nhóm Hàm Minh 11 Hàm Minh Đặng Thanh Phục 907374849

15 Nhóm Hàm Minh 32 Hàm Minh Bùi Thái Phụng

16 Nhóm Hàm Minh 33 Hàm Minh Trần Văn Tèo

17 Nhóm Hàm Minh 1 Hàm Minh Đặng Xuân Chửng

18 Nhóm Minh Thành Hàm Minh Nguyễn Đình Sơn

19 Nhóm Hàm Minh 21 Hàm Minh Nguyễn Đình Thanh

20 Nhóm Hàm Minh 14 Hàm Minh Phùng Đình Liên

21 Nhóm Minh Hòa 2 Hàm Minh Lê Thị Hương 964326685

22 Nhóm Hàm Minh 27 Hàm Minh Hà Văn Đức

23 HTX Duy Hưng Hàm Minh Ngô Thành Minh

24 Nhóm Minh Tến 1 Hàm Minh Mai Lê Thanh Tùng 971736090

25 Nhóm Minh Thành 1 Hàm Minh Võ Thành Đông 378983601



19 Thị Trấn Thuận Nam

1 Nhóm Nam Tân 1 Thuận Nam Trương Thành Dương 981037248

2 Nhóm Nam Tân 2 Thuận Nam Phạm Văn Tráng 977364658

3 Nhóm Lập Bình 1 Thuận Nam Huỳnh Văn Thứ 986856942

4 Nhóm Nam Tân 4 Thuận Nam Nguyễn Văn Giang 979397471

5 Nhóm ĐĐ 712 Thuận Nam Cao Hoàn Thiện 389656746

6 Nhóm Nam Trung 2 Thuận Nam Trần Quốc Tuấn 985369826

7 Nhóm Lập Hòa Thuận Nam Bùi Quang Thành 988595561

8 Nhóm Lập Bình 2 Thuận Nam Võ Đinh

9 Nhóm Lập Bình 3 Thuận Nam Nguyễn Văn Đông 374288408

10 Nhóm Lập Nghĩa Thuận Nam Nguyễn Phương 39972069

11 Nhóm Nam Thành 1 Thuận Nam Nguyễn Thanh Đông 985726794

12 Nhóm Nam Tân 3 Thuận Nam Hoàng Đăng Quang 984772813

13 Nhóm Lập Vinh 1 Thuận Nam Nguyễn Văn Dung 988857418

14 Nhóm Lập Vinh 2 Thuận Nam Hà Văn Lan 354606752

15 Nhóm Lập Vinh 3 Thuận Nam Hà Văn Dương 373356636

16 Nhóm Lập Bình 4 Thuận Nam Đỗ Quốc Phong 914799553

17 Nhóm Lập Bình 5 Thuận Nam Nguyễn Thanh Thuận 989173318

18 Nhóm Lập Nghĩa 2 Thuận Nam Lê Dũng 0906 765 396

19 Nhóm Nam Thành 2 Thuận Nam Bùi Văn Lê 0908612 525

7 Thuận Quý

1 Nhóm Thuận Minh 1 Thuận Quý Nguyễn Thanh Sang 978797203

2 Nhóm Thuận Cường 3 Thuận Quý Nguyễn Tám 339889586

3 HTX Quốc Cường Thuận Quý Phạm Cường 38439448

4 Nhóm 7 Thuận Minh Thuận Quý Trần Văn Thuức

5 Nhóm 6 Thuận Minh Thuận Quý Đặng Thaành Đồng

6 Nhóm 4 Thuận Minh Thuận Quý Nguyễn Văn Ý



7 Thuận Minh 8 Thuận Quý Nguyễn Văn Cường 0357 451 201

12 Tân Thành

1 THT Tân Thành 2 Tân Thành Trần Ngọc Quỳnh 385695724

2 Nhóm Văn Kê 1 Tân Thành Trần Ngọc Quý

3 Nhóm Văn Kê 5 Tân Thành Bùi Quang Bang 983015432

4 Nhóm Thạnh Mỹ 12 Tân Thành Nguyễn Đăng Trường

5  Nhóm Cây Găng 10 Tân Thành Hồ Chí Thanh Quang 988188426

6 Nhóm Dòng Dài 8B Tân Thành Phan Văn Quang 327607619

7 Nhóm Văn Kê 6B Tân Thành Võ Xuân Liêm 973450036

8 nhóm Kê Gà 13 Tân Thành Võ Văn Cu 979748925

9 Nhóm Cây Găng 9 Tân Thành Nguyễn Văn Năm

10 Nhóm Thạnh Mỹ 4 Tân Thành Đỗ Văn Minh

11 Nhóm Thạnh Mỹ 11 Tân Thành Thái Bá Thanh

12 Nhóm Thạnh Mỹ 14 Tân Thành Võ Kiến Thức 0349 804 505

21 Tân Thuận

1 Nhóm Hiệp Lễ 1 Tân Thuận Nguyễn Hữu Hòa 978232300

2 Nhóm Hiệp Lễ 2 Tân Thuận Trần Lê Quân 399521696

3 Nhóm Hiệp Nhơn 1 Tân Thuận Huỳnh Văn Bảy 915812873

4 Nhóm Hiệp Lễ 3 Tân Thuận Huỳnh Văn Hai 372362194

5 Nhóm Lá Buông Tân Thuận Thông Chẳng 379433021

6 Nhóm Hóc Lá Tân Thuận Võ Đức Cỏn 988337993

7 Nhóm Hiệp Hòa 2 Tân Thuận Nguyễn Chí Hải 986778085

8 Nhóm Hiệp Nghĩa Tân Thuận Vũ Nhật Tân 387122685

9 Nhóm Hiệp Lễ 5 Tân Thuận Võ Anh Tuấn 389097631

10 Nhóm Hiệp Hòa 3 Tân Thuận Lê Xuân Lực 916655345

11 Nhóm Hiệp Hòa 1 Tân Thuận Nguyễn Thanh Tòng 989972151

12 Nhóm Hiệp Hòa 5 Tân Thuận Thông Văn Luân 363782664



13 Nhóm Hiệp Nhơn A Tân Thuận Võ Văn Dần 985588100

14 Nhóm Hiệp Phước 3 Tân Thuận Nguyễn Thanh Hổ 986520307

15 Nhóm Hiệp Phước 1 Tân Thuận Phạm Ngọc Vinh 976015993

16 Nhóm Hiệp Tân Tân Thuận Trần Văn Kiên 966008790

17 Nhóm Đoàn Kết Tân Thuận Nguyễn Quang 356664762

18 Nhóm Thanh Phong Tân Thuận Phan Văn Cường 966447597

19 Nhóm Hiệp Hòa 6 Tân Thuận Nguyễn Ngọc Huy Vũ 946778721

20 TT Tân Thuận Phát Tân Thuận

21 Nhóm Thuận Hòa Tân Thuận Dương Thanh Lan

23 Tân Lập

1 Nhóm Lập Phước Tân Lập Lê Văn Lượm 983869383

3 Nhóm Lập Sơn Tân Lập Nguyễn Thành 972433202

4 Nhóm Tà Mon Tân Lập Ngô Quang Lê 989173293

5 Nhóm Lập Đức Tân Lập Lê Quang Thắng 977488388

6 Nhóm Lập Phước 1 Tân Lập Nguyễn Thế Nhân 988855174

7 Nhóm Lập Phước 3 Tân Lập Bùi Văn Bình 374077423

8 Nhóm Tà Mon 1 Tân Lập Nguyễn Văn Long 947062930

9 Nhóm Lập Đức 1 Tân Lập Phạm Văn Sườn 375593375

10 Nhóm Lập Đức 4 Tân Lập Hoàng Anh Sơn 376441446

11 Nhóm Lập Phước 2 Tân Lập Lê Hữu  Phúc 989299279

12 Nhóm Thành Công Tân Lập Trần Luận 384206775

13 Nhóm Lập Sơn 2 Tân Lập Vũ Văn Hương 988062328

14 Nhóm Lập Đức 2 Tân Lập Lương Văn Thơm 343018838

15 Nhóm Tà Mon 2 Tân Lập Huỳnh Kim Thanh 375592980

16 Nhóm Lập Đức 5 Tân Lập Đinh Xuân Thế 376546401

17 Nhóm Tà Mon 3 Tân Lập Võ Văn Hồng 395101710

18 Nhóm Tà Mon 6 Tân Lập Trần Vĩnh Nguyên 987282128



19 Nhóm Tà Mon 4 Tân Lập Tạ Văn Dũng 985266711

20 Nhóm Lập Sơn 1 Tân Lập Võ Hồng Sơn 339620998

21 Nhóm Lập Đức 3 Tân Lập Nguyễn Văn Thành 987858142

22 Nhóm Tà Mon 5 Tân Lập Lâm Hồng Điệp 985568093

23 Nhóm Lập Đức 6 Tân Lập Vũ Hồng Khanh 0913 662 702

24 Nhóm Lập Đức 7 Tân Lập Võ Chí Thanh 0397 765 090

6 Hàm Cần

1 Nhóm Hàm Cần 1 Hàm Cần Nguyễn Thị Kim Thụy 392927727

2 Nhóm Sông Linh Hàm Cần Thanh Văn Liêm 975122853

3 Nhóm Hàm Cần 2 Hàm Cần Nguyễn Kim Hà

4 Nhóm Hàm Cần 3 Hàm Cần Nguyễn Ngọc Hữu

5 Nhóm Hàm Cần 4 Hàm Cần Trần Ngọc Quý 0368 565 756

6 Nhóm Hàm Cần 5 Hàm Cần Nguyễn Ngọc Vấn 0352 962 658

21 Huyện Hàm Thuận Bắc

1 Hàm Thắng

3 Hồng Sơn

1 HTX Hòa Lệ Hồng Sơn Đỗ Thanh Hiệp

2 HTX Thanh Bình Hồng Sơn Đào Thị Kim Dung

3 TTDLSTND Đa Mi Hồng Sơn DƯơng Đức Ý 0918 883 269

0 Hàm Liêm

HTX Thanh Bình Hàm Liêm Đào Thị Kim Dung

3 Hàm Đức

1 HTX an toàn Hàm Đức Hàm Đức Đỗ Văn Đặng 336655866

2 HTX Hàm Đức Hàm Đức Lê Nguyện 917096827

3 THT Liễu Đào Hàm Đức Đinh Xuân Đào

1 Phú Long

1 Ma Lâm



1 HTX Hòa Lệ Ma Lâm Đỗ Thanh Hiệp

5 Hàm Chính

1 HTX Ninh Thuận 9 Hàm Chính Đặng Ngọc Hưng 986960677

2 Nhóm An Phú 5 Hàm Chính Nguyễn Văn Mười 938041482

3 Nhóm An Phú 3 Hàm Chính Nguyễn Văn Đủ 347221298

4 Nhóm An Phú 1 Hàm Chính Nguyễn Hưng 938232556

5 Nhóm Rừng Già Hàm Chính Huỳnh Văn Trúc 964267237

3 Hàm Hiệp

1 HTX Phú Hội Hàm Hiệp Ngô Xuân Hiền 919671088

2 HTX Hàm Hiệp Hàm Hiệp Tống Văn Lộc

3 HTX Thanh Bình Hàm Hiệp Đào Thị Kim Dung 918210403

1 Hàm Phú

HTX Phú Thịnh Hàm Phú Nguyễn Minh Hoàng 988944724,000

1 Hàm Trí

1 Thuận Minh

1 THT Ku Kê Thuận Minh

1 Thuận Hòa 

HTX Hòa Lệ Thuận Hòa Đỗ Thanh Hiệp

HTX Suối Đá Thuận Hòa Trần Xuân Hoặc 919061463

0 Hồng Liêm

HTX Hòa Lệ Hồng Liêm Đỗ Thanh Hiệp

5 Huyện Hàm Tân

1 Tân Hà

2 Sông Phan

Nhóm Viết Dũng Sông Phan Quảng Viết Dũng 985967978

1 Nhóm Suối Dầu Sông Phan Nguyễn Ngọc Tuân



2 Nhóm Đồi Đá Trắng Sông Phan Lương Văn Vũ

1 Tân Nghĩa

1 Tân Phúc

1 Nhóm Tân Phúc Tân Phúc Trần Ngọc Anh

8 Thị xã Lagi

3 Tân Hải

1 Nhóm Bàu Rong Tân Hải Dương Thị Thắm 977788091

2 Nhóm Hiệp Thuận 2 Tân Hải Nguyễn Điển Trương 363457724

3 Nhóm Hiệp Thuận 3 Tân Hải Lê Anh Hùng

4 Tân Tiến

1 Nhóm Hiệp Phú 2 Tân Tiến Nguyễn Đoan 984657928

2 Nhóm Hồ Núi Đất Tân Tiến Nguyễn Văn Tính 903013292

3 Nhóm Hiệp Cường Tân Tiến Nguyễn Hoàng Thành 975574497

4 HTX Hiệp Tiến Tân Tiến

1 Tân Bình #REF!

8 Thành phố Phan Thiết

5 Tiến Lợi

1 Nhóm Tiến Hòa 1 Tiến Lợi Nguyễn Hữu Hạnh

2 Nhóm Tiến Hòa 2 Tiến Lợi Nguyễn Văn Hùng

3 Nhóm Tiến Hòa 3 Tiến Lợi Ngô Quốc Việt

4 Nhóm Tiến Hưng 1 Tiến Lợi Trương Ngọc Toàn

5 Nhóm Tiến Hưng 2 Tiến Lợi Ngô Xuân Trực

Phong Nẫm

3 Tiến Thành

1 HTX Tiến Thành Tiến Thành Nguyễn Văn Được 964278781

2 HTX Hữu cơ Tiến thành Tiến Thành Lê Văn Lộc

3 Nhóm Tiến Phú Tiến Thành Võ Thành Cảnh



16 Huyện Bắc Bình

3 Hải Ninh

1 Nhóm Cái Chảy Hải Ninh Trần Bá Dũng 949975615

2 Nhóm Cà Giây Hải Ninh Dương Tôn Đức 948480812

3 Nhóm Cái Chảy 2 Hải Ninh Nguyễn Sỹ Hoàng

4 Bình An

1 Nhóm An Trung Bình An Tô Vĩnh Bình 0967 985 191

2 Nhóm An Hòa Bình An Nông Quang Thắng 0399 096 393

3 An Lạc Bình An Nguyễn Văn Dũng

4 Nhóm An Thạnh Bình An Đinh Thiện

2 Lương Sơn

1 Nhóm Lương Hòa Lương Sơn Nguyễn Hưữu Hào

2 Nhóm Lương Hòa 1 Lương Sơn Biện Thành Trí

0 Chợ Lầu

Nhóm Khánh Tài Chợ Lầu Hồ Thiện Đảm 984713440

Nhóm 3 Cân- Trường Xuân Chợ Lầu Nguyễn Bá Khương

1 Phan Rí Thành

0 Hồng Thái

Nhóm Long Dương Hồng Thái Đinh An

Nhóm Hồng Thái Hồng Thái Nguyễn Quốc Chí

1 Bình Tân

1 Nhóm Bình Tân 1 Bình Tân Huỳnh Chánh 933737355

1 Phan Hiệp

1 Nhóm Phan Hiệp 2 Phan Hiệp

1 Sông Bình

1 Phan Thanh

1 Nhóm Đồng Mới-Tịnh Mỹ Phan Thanh



1 Phan Điền

1 Hòa Thắng

10 Huyện Tuy Phong

2 Liên Hương

1 HTX Long Hương Liên Hương Đăng Thái 937760348

2 Long Hương 2 Liên Hương Huỳnh Đức

1 Phước Thể

4 Chí Công

1 Nhóm Ruột đỏ Chí Công Chí Công Trần Văn Dũng

2 Thắng Lợi Chí Công Chí Công Huỳnh Văn Quý 988879707

3 Nhóm Thanh Lương Chí Công Nguyễn Văn Tư

4 Hiệp Đức 2 Chí Công

1 Phong Phú

1 Nhóm HTX Phong Phú Phong Phú Lâm Trần Thanh Sang

2 Phú Lạc

1 Hộ Huỳnh Hải Đăng Phú Lạc Huỳnh Hải Đăng

2 Nhóm Lạc Trị Vĩnh Hanh Phú Lạc Thường Nhọc Bá
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